
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 8A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 8A 

(Tuần/week: 22 Từ ngày/From 12/01/2026 đến ngày/To 16/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Lê Nhật Quỳnh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

12/01/2026 

1 SHCN   

2 LS&ĐL 
Bài 14. Sự phát triển của khoa học, kĩ 
thuật, văn học, nghệ thuật trong các 
thế kỉ XVIII-XIX 

Chuẩn bị: Máy tính cầm tay, 
thiết bị điện tử, bút ghi 
chép  

3 LS&ĐL 

Chương 5. Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX 
đến đầu thế kỉ XX 
Bài 15. Trung Quốc 
 

Chuẩn bị: Máy tính cầm tay, 
thiết bị điện tử, bút ghi 
chép  

4  GDTC 

-Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- Kỹ thuật giao bóng thuận tay  
- Thực hành theo nhóm nhỏ  
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện: 
-Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- Ôn kỹ thuật chao dây 
- Ôn kỹ Thuật vô dây và quay dây. 
- Học mới nhip nhảy dây. 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

5 GDTC 

- Tổ chức trò chơi vận động. 
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện: 
-Chia nhóm tập luyện theo cặp 2,3 
người. 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

6 English (Expat) 
E8: Unit 7: Vocabulary: SB p.84 + 
Reading: SB p.85 
HW: WB p.58 & 59 
E9: Gateway to exams: WB pp.56-57 
E10: Unit 7: Reading: SB p.85 - HW: WB 
p.59 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 

7 English (Expat) 

8 English 

E8: Unit 7: Grammar: SB pp.86-87 & 
WB p.60 
E9: Unit 7: Grammar: SB pp.86-87 + 
WB p.60 
E10: Unit 7: Vocabulary & Listening: 
SB p.87+ p.90 & WB p.61 

9 Ngữ Văn 
Thực hành tiếng Việt: Đảo ngữ, câu 
hỏi tu từ 

HS mang đầy đủ SGK kì 2, 
vở viết, vở soạn 

Thứ Ba 
Tuesday 1 KHTN Bài 26. Năng lượng nhiệt và nội năng  



  

 

 

13/01/2026 
2 GDĐP (STEAM PBL) 

Dự án “Tái sinh miền cổ tích” Mang theo TBĐT 
3 GDĐP (STEAM PBL) 

4  KHTN Bài 28. Sự truyền nhiệt  
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

5 KHTN Bài 28. Sự truyền nhiệt (tt) 

6 English 

E8: Unit 7: Grammar: SB pp.86-87 & 
WB p.60 
E9: Unit 7: Grammar: SB pp.86-87 + 
WB p.60 
E10: Unit 7: Vocabulary & Listening: 
SB p.87+ p.90 & WB p.61 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
7 English 

E8: Unit 7: Grammar: SB pp.86-87 & 
WB p.60 (cont.) 
E9: Unit 7: Grammar: SB pp.86-87 + 
WB p.60 (cont.) 
E10: Reading & Language art G8: Unit 
2_Lesson 2 

8 English 

9 LS&ĐL 
Bài 16. Nhật Bản 
 

Chuẩn bị: Máy tính cầm tay, 
thiết bị điện tử, bút ghi 
chép  

Thứ Tư 
Wednesday 
14/01/2026 

1 Âm nhạc 

Lí thuyết âm nhạc: gam trưởng, giọng 
trưởng, giọng đô trưởng 
Thường thức âm nhạc: Giới thiệu kèn 
Trumpet và Saxophone 
Nghe nhạc: What a wonderful world 

Mang bình nước, SGK, vở 
ghi 

2 English (Expat) 
E8: Unit 7: Vocabulary & Listening: SB 
p.87+ p.90 & WB p.61 
E9: Unit 7: Vocabulary: SB p.84 + 
Reading: SB p.85 
E10: Unit 6: Language checkpoint: SB 
pp.80-81 + WB p.55 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

3 English (Expat) 

4  Công nghệ 
Mạch điện 

 

5 Công nghệ  

6 Toán 
Bài 3. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a 
khác 0) Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
7 Toán 

Bài 3. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a 
khác 0) 

8 Đại sứ 
Theo sự hướng dẫn của GV 

9 Đại sứ 

Thứ Năm 
Thursday 

15/01/2026 
1 Math  Geometric transformations 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 



  

 

 

 

tài khoản Google trường 
cấp. 

2 Math Geometric transformations 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

3 GTS 
Hình ảnh bản thân của một người 
khiêm tốn 

Học sinh chuẩn bị giấy, bút, 
kéo. 

4  Mỹ thuật 
Chủ đề: Thiết kế bìa sách phong cách 
Vangogh Giấy, màu, bút chì, tẩy 

5 Mỹ thuật 
Chủ đề: Thiết kế bìa sách phong cách 
Vangogh 

Giấy, màu, bút chì, tẩy 

6 English (Expat) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 1  (cont.) 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
2_Lesson 6 
E10: Unit 7: Grammar: SB pp.86-87 & 
WB p.60 

Lớp E8, E9 mang theo 
TBĐT 

7 English (Expat) 

8 Toán 
Hoạt động thực hành và trải nghiệm 
chương 7 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
9 Toán Hoạt động thực hành và trải nghiệm 

chương 7 

Thứ Sáu 
Friday 

16/01/2026 

1 KHTN Bài 28. Sự truyền nhiệt (tt) Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 GDCD/KNS Tranh biện – Xác định chủ đề, quan 
điểm trong tranh biện  - Chuẩn bị giấy, bút , kéo. 

3 Ngữ Văn 
Thực hành tiếng Việt: Đảo ngữ, câu 
hỏi tu từ 

HS mang đầy đủ SGK kì 2, 
vở viết, vở soạn 

4  Tin học - CN-KT Giới thiệu lớp học với AR Học tại ICT 

5 Tin học - CN-KT Giới thiệu lớp học với AR Học tại ICT 

6 Ngữ Văn Viết: Viết bài văn kể lại một hoạt động 
xã hội (tt) 

HS mang đầy đủ SGK kì 2, 
vở viết, vở soạn 

7 Ngữ Văn 
Viết: Viết bài văn kể lại một hoạt động 
xã hội (tt) 

HS mang đầy đủ SGK kì 2, 
vở viết, vở soạn 

8 HĐTN.HN Theo sự hướng dẫn của GV 
Lớp E10 học bù 

Unit 7: Vocabulary: SB p.84 + WB p.58 
(Mr Chris) 9 HĐTN.HN 


